
B1 B2 B3 IN File

1 Trần Thế An 9 9 8 8.7 8 2 6 8 8.1
2 Trần Văn Đạt 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0
3 Nguyễn Tân Huy 6 3 0 3.0 2 0 2 2 2.2
4 Ngô Hoàng Luân 7 6 0 4.3 2 0 2 2 2.5
5 Đoàn Thế Luân 9 9 8 8.7 8 2 6 8 8.1
6 Chu Đức Minh 7 8 0 5.0 6 0 6 5 5.3
7 Vũ Đình Nhinh 6 0 0 2.0 4 0 4 2 2.6
8 Nguyễn T Nhơn 8 8 0 5.3 8 2 6 6 6.5
9 Hồ Tấn Phong 7 1 0 2.7 2 0 2 0 1.1
10 Nguyễn T Phong 8 8 8 8.0 7 2 5 3 5.2
11 Đỗ Văn Quý 8 6 8 7.3 6 0 6 7 6.8
12 Ung Ngọc Quý 7 8 0 5.0 8 2 6 8 7.4
13 Hồ T Oanh Sỹ 0 4 8 4.0 4 0 4 1 2.5
14 Dương N K Tân 8 9 8 8.3 8 2 6 7 7.6
15 Đỗ Tấn Thái 0 0 8 2.7 5 0 5 1 2.5
16 Trần Minh Thanh 8 7 0 5.0 7 2 5 7 6.6
17 Lê Văn Thành 8 7 8 7.7 8 2 6 5 6.4
18 Trương Hữu Thiện 8 6 9 7.7 8 2 6 7 7.4
19 Bùi Minh Thiện 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0
20 Vũ Công Thuần 8 7 0 5.0 8 2 6 6 6.4
21 Vũ Trần Tiến 8 7 0 5.0 8 2 6 7 6.9
22 Nguyễn Chí Trai 9 8 0 5.7 0 0 0 5 3.6
23 Dương Mạnh Trí 9 8 0 5.7 7 2 5 5 5.7
24 Phan Thanh Trung 8 9 8 8.3 6 2 4 7 7.0
25 Hoàng Văn Trường 7 0 0 2.3 0 0 0 3 2.0
26 Nguyễn Anh Tuấn 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0
27 Phạm Như Vận 8 8 8 8.0 0 0 0 3 3.1
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